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1 Trình Bình An 26/12/1995 Nữ
Bác sĩ đa 

khoa
Khám và điều trị bệnh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

001 .BSĐK HTTCĐYT

2 Phan Tuấn Anh 01/9/1995 Nam
Bác sĩ đa 

khoa
Khám và điều trị bệnh ngoại khoa Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

002 .BSĐK HTTCĐYT

3 Ngô Thanh Bình 16/12/1995 Nam
Bác sĩ đa 

khoa
Giám định pháp y Trung tâm Pháp y

003 .BSĐK HTTCĐYT

4 Nguyễn Võ Hải Đăng 28/5/1992 Nam
Bác sĩ đa 

khoa
Khám và điều trị bệnh Trung tâm Y tế huyện Càng Long

004 .BSĐK HTTCĐYT

5 Thạch Thị Hồng Đào 01/6/1995 Nữ
Bác sĩ đa 

khoa
Khám và điều trị bệnh Trung tâm Y tế huyện Cầu Ngang

005 .BSĐK HTTCĐYT

6 Nguyễn Thị Hằng 01/01/1995 Nữ
Bác sĩ đa 

khoa
Khám và điều trị bệnh Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải

006 .BSĐK HTTCĐYT

7 Võ Huy Hoàng 04/01/1994 Nam
Bác sĩ đa 

khoa
Khám và điều trị bệnh Trung tâm Y tế huyện Tiểu Cần

007 .BSĐK HTTCĐYT

8 Cao Hoài Khang 18/6/1995 Nam
Bác sĩ đa 

khoa
Giám định pháp y Trung tâm Pháp y

008 .BSĐK HTTCĐYT

9 Trần Nguyễn Trúc Linh 27/5/1990 Nữ
Bác sĩ đa 

khoa
Khám và điều trị bệnh Trung tâm Y tế huyện  Cầu Kè

009 .BSĐK HTTCĐYT

10 Thạch Thị Ngọc Luân 1995 Nữ
Bác sĩ đa 

khoa
Khám và điều trị bệnh ngoại khoa Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

010 .BSĐK HTTCĐYT

11 Thạch Thị Ngọc Mai 14/4/1995 Nữ
Bác sĩ đa 

khoa
Khám và điều trị bệnh Trung tâm Y tế huyện  Châu Thành

011 .BSĐK HTTCĐYT

12 Qu ách Thị Yến Nhi 1995 Nữ Đại học Y đa khoa Khám và điều trị bệnh Trung tâm Y tế huyện  Cầu Kè 012 .BSĐK HTTCĐYT

13 Hồng Thị Yến Nhi 10/10/1994 Nữ
Bác sĩ đa 

khoa
Khám và điều trị bệnh ngoại khoa Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

013 .BSĐK HTTCĐYT

14 Cao Thị Hồng Nhung 04/11/1995 Nữ
Bác sĩ đa 

khoa
Khám và điều trị bệnh Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

014 .BSĐK HTTCĐYT
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15 Thạch Thị Sô Phi Ni 05/9/1995 Nữ
Bác sĩ đa 

khoa
Khám và điều trị bệnh Trung tâm Y tế huyện Cầu Ngang

015 .BSĐK HTTCĐYT

16 Thạch Thị Kim Phụng 22/12/1994 Nữ
Bác sĩ đa 

khoa
Khám và điều trị bệnh ngoại khoa Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

016 .BSĐK HTTCĐYT

17 Thạch Qúi 10/4/1994 Nam
Bác sĩ đa 

khoa
Khám và điều trị bệnh Trung tâm Y tế huyện Cầu Ngang

017 .BSĐK HTTCĐYT

18 Nguyễn Tuấn Thảo 28/3/1995 Nữ
Bác sĩ đa 

khoa
Khám và điều trị bệnh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

018 .BSĐK HTTCĐYT

19 Phạm Ngọc Hạo Thi 14/8/1994 Nữ
Bác sĩ đa 

khoa
Khám và điều trị bệnh Trung tâm Y tế huyện  Cầu Kè

019 .BSĐK HTTCĐYT

20 Cao Huỳnh Trang 02/5/1995 Nữ
Bác sĩ đa 

khoa
Khám và điều trị bệnh Trung tâm Y tế huyện Càng Long

020 .BSĐK HTTCĐYT

21 Trần Thanh Trí 13/10/1994 Nam
Bác sĩ đa 

khoa
Khám và điều trị bệnh Trung tâm Y tế huyện Càng Long

021 .BSĐK HTTCĐYT

22 Bùi Thanh Trúc 26/11/1995 Nữ
Bác sĩ đa 

khoa
Khám và điều trị bệnh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

022 .BSĐK HTTCĐYT

23 Đoàn Minh Tú 20/11/1994 Nam Bác sĩ đa khoaKhám và điều trị bệnh Trung tâm Y tế huyện  Cầu Kè 023 .BSĐK HTTCĐYT

24 Ngô Minh Trung 09/5/1993 Nam

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng

Phòng chống dịch bệnh Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải

024 .BSYHDP HTTCĐYT

25 Kim Ngọc Phương Bình 22/6/1994 Nam

Xét 

nghiệm Y 

học

Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

025 .CNXN HTTCĐYT

26 Thạch Y Phụng 02/4/1996 Nam

Xét 

nghiệm Y 

học

Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

026 .CNXN HTTCĐYT

27 Thạch Thị Phì Sây 10/01/1996 Nữ

Xét 

nghiệm Y 

học

Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

027 .CNXN HTTCĐYT

28 Ngô Thị Thanh Thanh 01/01/1996 Nữ

Xét 

nghiệm Y 

học

Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

028 .CNXN HTTCĐYT

29 Sơn Thị Thúy Tiên 26/4/1996 Nữ

Xét 

nghiệm Y 

học

Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

029 .CNXN HTTCĐYT

30 Kim Thị Sa Viên 04/05/1996 Nữ

Xét 

nghiệm Y 

học

Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

030 .CNXN HTTCĐYT



31

Thạch Thị Sâm

Bô 15/4/1990 Nữ

Cử nhân 

Quản trị 

văn phòng

Soạn thảo và lưu trữ văn bản Trung tâm Y tế thành phố Trà  Vinh

031 .CNQTVP HTTCĐYT

32 Huỳnh Thị Trà Giang 9/12/1990 Nữ

Cử nhân 

Quản trị 

văn phòng

Soạn thảo và lưu trữ văn bản Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

032 .CNQTVP HTTCĐYT

33 Châu Thị Thu Hiền 15/9/1987 Nữ

Cử nhân 

Quản trị 

văn phòng

Soạn thảo và lưu trữ văn bản Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

033 .CNQTVP HTTCĐYT

34 Phạm Thị Kim Liên 07/6/1995 Nữ 

Cử nhân 

Quản trị 

văn phòng

Nhân viên phòng TCHC-QT Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

034 .CNQTVP HTTCĐYT

35 Nguyễn Hoàng Nam 25/5/1993 Nam

Cử nhân 

Quản trị 

văn phòng

Soạn thảo và lưu trữ văn bản Trung tâm Y tế thành phố Trà  Vinh

035 .CNQTVP HTTCĐYT

36 Châu Thị Minh Ngọc 19/02/1992 Nữ

Cử nhân 

Quản trị 

văn phòng

Soạn thảo và lưu trữ văn bản Trung tâm Y tế thành phố Trà  Vinh

036 .CNQTVP HTTCĐYT

37 Nguyễn Thị Yến Nhi 22/01/1997 Nữ

Đại học 

Quản lý 

nhà nước

Nhân viên phòng TCHC-QT Trung tâm Kiểm nhiệm

037 .CNQTVP HTTCĐYT

38 Huỳnh Thị Hồng Nhung 20/11/1997 Nữ

Cử nhân 

Quản trị 

văn phòng

Nhân viên phòng TCHC-QT Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

038 .CNQTVP HTTCĐYT

39

Lưu Thị Thanh

Thúy 18/01/1995 Nữ

Cử nhân 

Quản trị 

văn phòng

Soạn thảo và lưu trữ văn bản Trung tâm Y tế thành phố Trà  Vinh

039 .CNQTVP HTTCĐYT

40

Dương Thị Ngọc

Trân 02/3/1997 Nữ

Cử nhân 

Quản trị 

văn phòng

Soạn thảo và lưu trữ văn bản Trung tâm Y tế thành phố Trà  Vinh

040 .CNQTVP HTTCĐYT



41 Thạch Thị Thùy Vân 10/7/1995 Nữ

Đại học 

Quản lý 

nhà nước

Nhân viên phòng TCHC-QT Trung tâm Kiểm nhiệm

041 .CNQTVP HTTCĐYT

42 Nguyễn Lâm Tường Vy 18/4/1996 Nữ

Cử nhân 

Quản trị 

văn phòng

Soạn thảo và lưu trữ văn bản Trung tâm Y tế thành phố Trà  Vinh

042 .CNQTVP HTTCĐYT

43 Huỳnh Trúc Đào 1993 Nữ
Cử nhân 

Kế  toán
Lao động tiền lương chế độ chính sách Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

043 .CNKT HTTCĐYT

44 Lưu Công Định 07/6/1987 Nam
Cử nhân kế  

 toán
Lao động tiền lương chế độ chính sách Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

044 .CNKT HTTCĐYT

45 Kim Thị Mỹ Dung 13/01/1992 Nữ
Cử nhân kế  

 toán
Lao động tiền lương chế độ chính sách Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

045 .CNKT HTTCĐYT

46 Lê Thị Ngọc Duyên 01/5/1990 Nữ

Cử nhân 

Tài chính 

Ngân hàng

Thu viện phí dịch vụ Trung tâm Y tế huyện Càng Long

046 .CNKT HTTCĐYT

47 Nguyễn Thị Cẩm Em 15/5/984 Nữ
Cử nhân 

Kế  toán
Lao động tiền lương chế độ chính sách Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

047 .CNKT HTTCĐYT

48 Huỳnh Thị Cẩm Giang 19/12/1995 Nữ

Cử nhân 

Tài chính 

Ngân hàng

Lao động tiền lương chế độ chính sách Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

048 .CNKT HTTCĐYT

49 Dương Lệ Hằng 10/4/1990 Nữ
Cử nhân 

Kế  toán
Lao động tiền lương chế độ chính sách Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

049 .CNKT HTTCĐYT

50 Trần Thị Thanh Hương 15/5/1986 Nữ
Cử nhân 

Kế  toán
Thu viện phí dịch vụ Trung tâm Y tế huyện Càng Long

050 .CNKT HTTCĐYT

51 Trần Thị Phúc Lành 18/8/1997 Nữ
Cử nhân 

Kế  toán
Lao động tiền lương chế độ chính sách Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

051 .CNKT HTTCĐYT

52 TrầnThị Tố Ngân 05/01/1996 Nữ
Cử nhân 

Kế  toán
Lao động tiền lương chế độ chính sách Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

052 .CNKT HTTCĐYT

53 Nguyễn Thị Kiều Nhi 15/9/1991 Nữ
Cử nhân 

Kế  toán
Lao động tiền lương chế độ chính sách Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

053 .CNKT HTTCĐYT

54 Trần Đình Nhịn 01/9/1982 Nữ
Cử nhân 

Kế  toán
Lao động tiền lương chế độ chính sách Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

054 .CNKT HTTCĐYT

55 Nguyễn Thị Cẩm Nhuần 01/01/1989 Nữ
Cử nhân 

Kế  toán
Lao động tiền lương chế độ chính sách Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

055 .CNKT HTTCĐYT



56 Nguyễn Khánh Phương 15/6/1989 Nữ

Cử nhân 

Tài chính 

Ngân hàng

Lao động tiền lương chế độ chính sách Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

056 .CNKT HTTCĐYT

57 Ngô Đình Quý 08/10/1993 Nam
Cử nhân 

Kế  toán
Lao động tiền lương chế độ chính sách Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

057 .CNKT HTTCĐYT

58 Kim Thị Cẩm Tú 13/10/1998 Nữ
Cử nhân 

Kế  toán
Lao động tiền lương chế độ chính sách Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

058 .CNKT HTTCĐYT

59 Trần Thị Thanh Tuyền 26/6/1991 Nữ
Cử nhân 

Kế  toán
Lao động tiền lương chế độ chính sách Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

059 .CNKT HTTCĐYT

60 Kim Thị Thanh Tuyền 1991 Nữ
Cử nhân 

Kế  toán
Lao động tiền lương chế độ chính sách Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

060 .CNKT HTTCĐYT

61 Lê Thị Phương Yến 01/01/1990 Nữ
Cử nhân 

Kế  toán
Lao động tiền lương chế độ chính sách Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

061 .CNKT HTTCĐYT

62 Nguyễn Thị Thúy An 08/4/1994 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

062 .CĐĐD HTTCĐYT

63 Nguyễn Ngọc Quế Anh 23/4/1994 Nam

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

063 .CĐĐD HTTCĐYT

64 Thạch Thị Hồng Ánh 26/01/1997Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

064 .CĐĐD HTTCĐYT

65 Thạch Thị Bông 07/4/1992 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

065 .CĐĐD HTTCĐYT

66 Tạ Thị Cẳm 16/8/1995 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Càng Long

066 .CĐĐD HTTCĐYT



67 Lê Thị Bảo Chân 06/8/1994 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

067 .CĐĐD HTTCĐYT

68 Nguyễn Thị Thảo Chiêu 04/4/1995 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

068 .CĐĐD HTTCĐYT

69 Lê Đình Có 03/11/1989Nam

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

069 .CĐĐD HTTCĐYT

70 Kim Thị Linh Đa 04/4/1994 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

070 .CĐĐD HTTCĐYT

71 Kim Thị Ra Đi 01/01/1994Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

071 .CĐĐD HTTCĐYT

72 Võ Thị Ngọc Diễm 15/10/1994Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Càng Long

072 .CĐĐD HTTCĐYT

73 Phạm Thị Thu Hiền 15/7/1996 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

073 .CĐĐD HTTCĐYT

74 Thạch Thị Thu Hiền 10/12/1990Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

074 .CĐĐD HTTCĐYT



75 Nguyễn Diệu Hiền 17/9/1990 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Quân Dân y

075 .CĐĐD HTTCĐYT

76 Dương Hữu Hòa 1988 Nam

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

076 .CĐĐD HTTCĐYT

77 Nguyễn Tiến Hưng 16/3/1994 Nam

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

077 .CĐĐD HTTCĐYT

78 Phạm Thị Diễm Hương 25/4/1993 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

078 .CĐĐD HTTCĐYT

79

Thạch Thị Lê

Kha 06/02/1994Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

079 .CĐĐD HTTCĐYT

80 Lê Văn Lạo 08/6/1991 Nam

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

080 .CĐĐD HTTCĐYT

81 Trầm Thị Cô Lạp 1993 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Càng Long

081 .CĐĐD HTTCĐYT

82 Lê Thị Tuyết Liên 10/9/1996 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

082 .CĐĐD HTTCĐYT



83 Nguyễn Thị Mỹ Linh 01/01/1994Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

083 .CĐĐD HTTCĐYT

84 Lưu Thị Trúc Ly 21/7/1995 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Càng Long

084 .CĐĐD HTTCĐYT

85 Kim Ngọc Khê Mà 1991 Nam

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải

085 .CĐĐD HTTCĐYT

86 Nguyễn Thị Mai 20/01/1995Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Càng Long

086 .CĐĐD HTTCĐYT

87 Nguyến Thị Ánh Mai 25/6/1997 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

087 .CĐĐD HTTCĐYT

88 Thạch Thị Xuân Mai 14/8/1990 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

088 .CĐĐD HTTCĐYT

89 Lâm Thị Ngọc Mến 1994 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

089 .CĐĐD HTTCĐYT

90 Huỳnh Thị Hồng Mị 25/01/1995Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Quân Dân y

090 .CĐĐD HTTCĐYT



91 Kim Thị Ngọc Minh 05/05/1997Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải

091 .CĐĐD HTTCĐYT

92 Lê Thị Hồng Muội 16/7/1992 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

092 .CĐĐD HTTCĐYT

93 Tô Thu Nga 12/6/1995 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm y tế huyện Duyên Hải

093 .CĐĐD HTTCĐYT

94 Lê Thành Ngân 10/7/1998 Nam

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

094 .CĐĐD HTTCĐYT

95 Lữ Thị Đăng Ngọc 09/4/1994 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

095 .CĐĐD HTTCĐYT

96 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 03/12/1997Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

096 .CĐĐD HTTCĐYT

97 Trần Thị Bích Ngọc 21/4/1994 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải

097 .CĐĐD HTTCĐYT

98 Thạch Thị Thanh Nhàn 10/10/1994Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

098 .CĐĐD HTTCĐYT



99 Nguyễn Thị Hồng Nhản 30/7/1995 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Quân Dân y

099 .CĐĐD HTTCĐYT

100 Sơn Thị Nhiên 11/7/1991 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

100 .CĐĐD HTTCĐYT

101 Phan Ngọc Hương Nhiên 07/8/1996 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải

101 .CĐĐD HTTCĐYT

102 Phan Thị Như 06/9/1992 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

102 .CĐĐD HTTCĐYT

103 Trần Thị Hồng Như 06/10/1990Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

103 .CĐĐD HTTCĐYT

104 Thạch Thị Huỳnh Như 28/9/1995 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

104 .CĐĐD HTTCĐYT

105 Phạm Thị Cẩm Nhung 11/11/1991Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

105 .CĐĐD HTTCĐYT

106 Thạch Sô Phai 1991 Nam

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

106 .CĐĐD HTTCĐYT



107 Thạch Thị Sô Phai 26/7/1990 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

107 .CĐĐD HTTCĐYT

108 Thạch Thị Su Phiếp 13/8/1995 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

108 .CĐĐD HTTCĐYT

109 Châu Mỹ Phụng 27/01/1997Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Càng Long

109 .CĐĐD HTTCĐYT

110 Nguyễn Thị Kiều Phương 28/11/1997Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Càng Long

110 .CĐĐD HTTCĐYT

111 Nguyễn Thị Trúc Phương 12/10/1994Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

111 .CĐĐD HTTCĐYT

112 Quách Văn Quân 01/01/1981Nam

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

112 .CĐĐD HTTCĐYT

113 Thạch Thị Thanh TheRi 19/02/1991Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

113 .CĐĐD HTTCĐYT

114 Nguyễn Thành Tài 13/5/1994 Nam

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

114 .CĐĐD HTTCĐYT



115 Nguyễn Thanh Tâm 26/11/1995Nam

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

115 .CĐĐD HTTCĐYT

116 Phạm Ngọc Thanh Thanh 19/10/1992Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải

116 .CĐĐD HTTCĐYT

117 Kiên Thị Thu Thảo 21/4/1997 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

117 .CĐĐD HTTCĐYT

118 Phan Thị Kim Tho 05/02/1996Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

118 .CĐĐD HTTCĐYT

119 Đặng Thị Hồng Thơ 20/9/1997 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

119 .CĐĐD HTTCĐYT

120 Lý Thị Thanh Thúy 26/9/1996 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

120 .CĐĐD HTTCĐYT

121 Trần Thanh Thủy 23/3/1994 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

121 .CĐĐD HTTCĐYT

122 Triệu Thu Thủy 27/6/1997 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Càng Long

122 .CĐĐD HTTCĐYT



123 Trần Mỹ Tiên 18/4/1995 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

123 .CĐĐD HTTCĐYT

124 Trần Thị Thủy Tiên 01/01/1996Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Càng Long

124 .CĐĐD HTTCĐYT

125 Nguyễn Thị Thùy Trang 05/8/1996 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Càng Long

125 .CĐĐD HTTCĐYT

126 Nguyễn Thị Thùy Trang 05/02/1994Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

126 .CĐĐD HTTCĐYT

127 Nguyễn Thị Băng Trinh 13/8/1996 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Càng Long

127 .CĐĐD HTTCĐYT

128 Phạm Thị Thanh Trúc 01/04/1992Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Càng Long

128 .CĐĐD HTTCĐYT

129 Nguyễn Thanh Tùng 28/5/1986 Nam

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

 chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Càng Long

129 .CĐĐD HTTCĐYT

130 Diệp Thị Ánh Tuyết 20/7/1990 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

130 .CĐĐD HTTCĐYT



131 Thạch Huỳnh Văn 02/3/1997 Nam

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

131 .CĐĐD HTTCĐYT

132 Dương Thị Thu Yến 04/9/1994 Nữ

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Quản lý chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

132 .CĐĐD HTTCĐYT

133 Thạch Thị  Donl 01/01/1995 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý Chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh  Phổi

133 .CNĐD HTTCĐYT

134 Thạch Thị Bình 10/8/1996 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý và chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

134 .CNĐD HTTCĐYT

135 Thạch Thiện Chí 14/12/1994 Nam
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý và chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

135 .CNĐD HTTCĐYT

136 Thạch Thị Dune Đa 15/10/1995 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý và chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

136 .CNĐD HTTCĐYT

137 Thạch Thị  Xây Ha 01/8/1983 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý Chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

137 .CNĐD HTTCĐYT

138 Trầm Thị Hạnh 01/01/1996 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý và chăm sóc người bệnh Trung tâm y tế huyện Trà Cú

138 .CNĐD HTTCĐYT

139 Nguyễn Thị Thúy Hoa 04/4/1994 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý và chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

139 .CNĐD HTTCĐYT

140 Kim Thị Huệ 12/02/1995 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý và chăm sóc người bệnh Trung tâmY tế huyện Trà Cú

140 .CNĐD HTTCĐYT

141 Hồ Văn Hùng 26/9/1983 Nam
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý Chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

141 .CNĐD HTTCĐYT

142 Trần Thị Trúc Linh 26/11/1990 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý Chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

142 .CNĐD HTTCĐYT



143 Ngô Thị Loan 13/8/1979 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý và chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

143 .CNĐD HTTCĐYT

144 Thạch Sô Ly 05/9/1995 Nam
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý và chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

144 .CNĐD HTTCĐYT

145 Trương Thị Kiều Ngân 29/6/1996 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý và chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

145 .CNĐD HTTCĐYT

146 Cao Thị Thiên Nhi 15/4/1996 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý và chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

146 .CNĐD HTTCĐYT

147 Tăng Thị Hồng Phượng 27/7/1995 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý Chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải

147 .CNĐD HTTCĐYT

148 Thạch Thị Sa Quân 01/01/1994 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý Chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

148 .CNĐD HTTCĐYT

149 Huỳnh Nhật Quang 01/12/1996 Nam
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý Chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

149 .CNĐD HTTCĐYT

150 Kim Thị Linh Thảo 15/02/1995 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý và chăm sóc người bệnh Trung tâm Ytế huyện Trà Cú

150 .CNĐD HTTCĐYT

151 Thái Thị Thu Thảo 30/12/1995 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý Chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

151 .CNĐD HTTCĐYT

152 Thạch Thị Chanh Thi 01/7/1996 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý Chăm sóc người bệnh Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

152 .CNĐD HTTCĐYT

153 Trương Thị Cẩm Tiên 08/12/1994 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý và chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

153 .CNĐD HTTCĐYT

154 Hà Thị Tơ 28/9/1996 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý và chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

154 .CNĐD HTTCĐYT

155 Phan Thị Bích Trâm 08/10/1996 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý và chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

155 .CNĐD HTTCĐYT



156 Nguyễn Thị Ngọc Trăm 19/11/1996 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Chăm sóc người bệnh Trung tâmY tế huyện Duyên Hải

156 .CNĐD HTTCĐYT

157 Thạch Thị Thanh Duy 13/01/1996 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Thực hiện công việc điều dưỡng Bệnh viện Y Dược cổ truyền

157 .CNĐD HTTCĐYT

158 Lư Thị Tuyết Hạnh 12/11/1996 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

158 .CNĐD HTTCĐYT

159 Sơn Thu Hồng 10/2/1996 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

159 .CNĐD HTTCĐYT

160 Kiên Thị Thúy Linh 16/5/1996 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Chăm sóc người bệnh Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần

160 .CNĐD HTTCĐYT

161 Kim Thị Út Ly 16/5/1996 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

161 .CNĐD HTTCĐYT

162 Thạch Thị Khi Na 09/5/1996 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

162 .CNĐD HTTCĐYT

163 Thạch Thị Quành Ra 17/9/1996 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Chăm sóc người bệnh Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần

163 .CNĐD HTTCĐYT

164 Thạch Thị Đa Ra 01/01/1996 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Cầu  Kè

164 .CNĐD HTTCĐYT

165 Thạch Thị Thanh Tâm 01/01/1995 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Quản lý và chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

165 .CNĐD HTTCĐYT

166

Thạch Thị Chan

Thi 11/11/1996 Nữ
Cử nhân  

Điều dưỡng
Chăm sóc người bệnh Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

166 .CNĐD HTTCĐYT

167 Nguyễn Hữu Lý 09/4/1995 Nam Kỹ sư thực hành  kỹ thuật  thiết bị y tếKỹ thuật viên trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và bệnh Phổi 167 .KSTBYT HTTCĐYT

168 Nguyễn Minh Luân 13/12/1991 Nam

Trung cấp 

kỹ thuật 

hình ảnh y 

học

Thực hiện chiếu chụp xquang Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

168 .THHA HTTCĐYT



169 Nguyễn Thị  Ngọc Hân 1991 Nữ
Cao đẳng 

Kế toán
Kế toán tổng hợp Bệnh viện Lao và bệnh Phổi 169 .CĐKT HTTCĐYT

170 Sơn Thị Ngọc 1991 Nữ
Cao đẳng 

Kế toán
Kế toán tổng hợp Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

170 .CĐKT HTTCĐYT

171 Huỳnh Văn Đô 27/7/1990 Nam

Kỹ sư 

Công nghệ 

thông tin

Thực hiện công việc quản lý vận hành hệ thống 

phần mềm Netconn
Bệnh viện Quân Dân y

171 .KSCNTT HTTCĐYT

172 Lê Hoàng Đức 03/10/1982 Nam

Kỹ sư 

Công nghệ 

thông tin

Thực hiện công việc quản lý vận hành hệ thống 

phần mềm Netconn
Bệnh viện Y Dược cổ truyền

172 .KSCNTT HTTCĐYT

173 Ngô Kim Đường 10/4/1976 Nam

Kỹ sư 

Công nghệ 

thông tin

Quản lý phần mềm, quản trị mạng Trung tâm Y  tế huyện Duyên Hải

173 .KSCNTT HTTCĐYT

174 Kim Đức Hiền 14/9/1991 Nam

Kỹ sư 

Công nghệ 

thông tin

Thực hiện công việc quản lý vận hành hệ thống 

phần mềm Netconn
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

174 .KSCNTT HTTCĐYT

175 Nguyễn Trường Linh 08/9/1994 Nam Kỹ sư Truyền thông và mạng máy tính Quản lý phần mềm, quản trị mạng Trung tâm Y  tế huyện Duyên Hải 175 .KSCNTT HTTCĐYT

176 Nguyễn Thanh Long 24/6/1986 Nam

Kỹ sư 

Công nghệ 

thông tin

Quản lý phần mềm, quản trị mạng Trung tâm Y  tế huyện Duyên Hải

176 .KSCNTT HTTCĐYT

177 Thạch  Văn Năng 06/7/1987 Nam Kỹ sư kỹ thuật điện tử viễn thôngQuản lý phần mềm viện phí, mạng Lan Trung tâm Y tế huyện Trà Cú 177 .KSCNTT HTTCĐYT

178 Trịnh Hoàng Quân 18/11/1989 Nam

Kỹ sư 

Công nghệ 

thông tin

Thực hiện công việc quản lý vận hành hệ thống 

phần mềm Netconn
Bệnh viện Quân Dân y

178 .KSCNTT HTTCĐYT

179 Lý Tân Thành 07/8/1990 Nam

Kỹ sư 

Công nghệ 

thông tin

Thực hiện công việc quản lý vận hành hệ thống 

phần mềm Netconn
Bệnh viện Y Dược cổ truyền

179 .KSCNTT HTTCĐYT



180 Võ Thị Bích Thơm 20/6/1989 Nữ

Kỹ sư 

Công nghệ 

thông tin

Thực hiện công việc quản lý vận hành hệ thống 

phần mềm Netconn
Bệnh viện Quân Dân y

180 .KSCNTT HTTCĐYT

181 Phan Quốc Tín 02/12/1989 Nam

Kỹ sư 

Công nghệ 

thông tin

Thực hiện công việc quản lý vận hành hệ thống 

phần mềm Netconn
Bệnh viện Quân Dân y

181 .KSCNTT HTTCĐYT

182 Nguyễn Văn Luận 20/10/1992Nam

Kỹ sư 

Công 

nghệ kỹ 

thuật hóa 

học

Nhân viên quản lý pha chế hóa chất Trung tâm Kiểm nghiệm

182 .KSHH HTTCĐYT

183 Phạm Lê Xuân Nhi 01/01/1997Nữ

Kỹ sư 

Công 

nghệ kỹ 

thuật hóa 

học

Nhân viên quản lý  pha chế hóa chất Trung tâm Kiểm nghiệm

183 .KSHH HTTCĐYT

184 Thái Phong 19/8/1989 Nam

Kỹ sư 

Công 

nghệ kỹ 

thuật hóa 

học

Nhân viên quản lý  pha chế hóa chất Trung tâm Kiểm nghiệm

184 .KSHH HTTCĐYT

185

Thạch Thanh

Thảo 1993 Nam

Kỹ sư 

Công 

nghệ kỹ 

thuật hóa 

học

Nhân viên quản Lý  pha chế hóa chất Trung tâm Kiểm nghiệm

185 .KSHH HTTCĐYT

186 Nguyễn Thị Cẩm Thư 20/01/1997Nữ 

Kỹ sư 

Công 

nghệ kỹ 

thuật hóa 

học

Nhân viên quản lý  pha chế hóa chất Trung tâm Kiểm nghiệm

186 .KSHH HTTCĐYT



187 Lại Trần Ngọc Trân 07/3/1996 Nữ

Kỹ sư 

Công 

nghệ kỹ 

thuật hóa 

học

Nhân viên quản lý  pha chế hóa chất Trung tâm Kiểm nghiệm

187 .KSHH HTTCĐYT

188 Trần Thị Kim Tuyền 16/3/1992 Nữ

Kỹ sư 

Công 

nghệ kỹ 

thuật hóa 

học

Nhân viên quản lý  pha chế hóa chất Trung tâm Kiểm nghiệm

188 .KSHH HTTCĐYT

189

Huỳnh Thị Tuyết

Nhạn 08/3/1996 Nữ
Công nghệ 

thực phẩm
Quản lý an toàn thực phẩm, dinh dưỡng Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải

189 .KSCNTP HTTCĐYT

190 Lê Thị Hồng Cẩm 10/10/1997 Nữ

Cử  nhân 

Y tế công 

cộng

Theo dõi phân tích báo cáo Trung tâm Y tế huyện Cầu Ngang

190 .CNYTCC HTTCĐYT

191

Huỳnh Thị

Diệu 15/8/1997 Nữ

Cử  nhân 

Y tế công 

cộng

Theo dõi phân tích báo cáo Trung tâm Y tế huyện Cầu Ngang

191 .CNYTCC HTTCĐYT

192 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 29/11/1995 Nữ

Cử  nhân 

Y tế công 

cộng

Theo dõi phân tích báo cáo Trung tâm Y tế huyện Cầu Ngang

192 .CNYTCC HTTCĐYT

193 Thạch Ngọc Sang 16/4/1996 Nam

Cử  nhân 

Y tế công 

cộng

Theo dõi phân tích báo cáo Trung tâm Y tế huyện Cầu Ngang

193 .CNYTCC HTTCĐYT

194

Phạm Thị

Hân 21/10/1995 Nữ

Kỹ sư 

Khoa học 

môi trường

Thực hiện quản lý chất thải Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

194 .KSMT HTTCĐYT

195 Kim Thị Phol Ly 10/11/1991 Nữ

Kỹ sư 

Quản lý 

môi trường

Thực hiện quản lý chất thải Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

195 .KSMT HTTCĐYT

196 Thạch Ngọc Hồng Phúc 11/9/1996 Nữ

Kỹ sư 

Khoa học 

môi trường

Thực hiện quản lý chất thải Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

196 .KSMT HTTCĐYT



197

Thái Thị Thanh
Tiên 04/7/1997 Nữ

Kỹ thuật 

Môi trường
Thực hiện quản lý chất thải Trung tâm Y tế huyện Trà Cú

197 .KSMT HTTCĐYT

198
Huỳnh Thị Ngọc

Bích 08/11/1996 Nữ
Cao đẳng  

Hộ sinh
Quản lý chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản Trung tâm Y tế  huyện  Duyên Hải

198 .CĐHS HTTCĐYT

199 Nguyễn Thị Hiếu 01/3/1997 Nữ
Cao đẳng  

Hộ sinh
Quản lý chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản Trung tâm Y tế thị xã Duyên Hải

199 .CĐHS HTTCĐYT

200 Trần Hà Nhật Thảo 20/6/1997 Nữ
Cao đẳng  

Hộ sinh
Quản lý chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản Trung tâm Y tế  huyện  Duyên Hải

200 .CĐHS HTTCĐYT

201 Triệu Minh Luân 19/12/1985 Nam
Cao đẳng 

Tin học
Sửa chữa vi tính, văn phòng Trung tâm Y tế huyện Càng Long

201 .CĐTH HTTCĐYT

202
Châu Văn

Trọng 10/11/1993 Nam
Cao đẳng 

Tin học
Sửa chữa vi tính, văn phòng Trung tâm Y tế huyện Càng Long

202 .CĐTH HTTCĐYT

203 Dương Văn Trực 20/12/1984 Nam
Cao đẳng 

Tin học
Sửa chữa vi tính, văn phòng Trung tâm Y tế huyện Càng Long

203 .CĐTH HTTCĐYT

204 Sơn Thị Huỳnh Na 31/12/1992 Nữ
Dược sĩ 

Đại học
Bảo quản, báo cáo, thống kê Trung tâm Y tế huyện Tiểu Cần

204 .DSĐH HTTCĐYT

205 Trịnh Thị Huỳnh Như 24/01/1994 Nữ
Dược sĩ 

Đại học
Bảo quản, báo cáo, thống kê Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè

205 .DSĐH HTTCĐYT

206
Thạch Rọt Mu

Ny 10/4/1995 Nam
Dược sĩ 

Đại học
Bảo quản, báo cáo, thống kê Trung tâm Y tế huyện Tiểu Cần

206 .DSĐH HTTCĐYT

207 Thạch Thị Phương Thảo 07/01/1994 Nữ
Dược sĩ 

Đại học
Bảo quản, báo cáo, thống kê Trung tâm Y tế huyện Tiểu Cần

207 .DSĐH HTTCĐYT


